
STT
Nhóm 

vật liệu

Tên vật 
liệu/loại vật 

liệu xây 
dựng

Đơn vị 
tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Điều kiện 
thương mại

Vận chuyển Ghi chú Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3

1
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hố thu nước 
mưa và hố 
ngăn mùi

Bộ
TCVN

10333-1:2014

Hệ thống hố ga thu nước mưa và 
ngăn mùi kiểu mới F2 – Vỉa hè (tấm 
thu nước gang xám).

Busadco Việt Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: Chi 
phí lắp đặt;  
phụ kiện co, cút 
kèm theo

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

11.901.620 11.901.620 11.585.648

2
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hố thu nước 
mưa và hố 
ngăn mùi

Bộ
TCVN
10333-1:2014

Hố thu nước mưa và ngăn mùi hợp 
khối- Lắp đặt cho hệ thống thoát 
nước đường hẻm (tấm thu nước 
gang xám); Kt: 780x380x 1250mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: Chi 
phí lắp đặt;  
phụ kiện co, cút 
kèm theo

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        8.004.166 8.004.166 7.791.666

3
Bê tông 
UHPC

Hố thu nước 
mưa và hố 
ngăn mùi

Bộ

-TCVN
10333-1:2014
-TCVN 10333-
3:2016

Hố thu nước mưa và ngăn mùi hợp 
khối- Lắp đặt cho hệ thống thoát 
nước vỉa hè (tấm thu nước bê tông 
tính năng cao UHPC).
Kt: 780x380x 1250mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: Chi 
phí lắp đặt;  
phụ kiện co, cút 
kèm theo

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        7.603.958 7.603.958 7.402.083

PHỤ LỤC 19

Công bố giá sản phẩm vật liệu xây dựng khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Kèm Thông báo số                         /TB-SXD-KTVLXD ngày          /     /2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị 
gia tăng (VAT)) (*)

Ghi chú: Khu vực TP.HCM cũ, Bình Dương cũ 
và Vũng Tàu cũ)



4
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hố thu nước 
mưa và hố 
ngăn mùi

Bộ
TCVN
10333-1:2014

Hố thu nước mưa F2 (tấm thu nước 
gang xám).
Kt: 780x380x 520mm.

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: Chi 
phí lắp đặt;  
phụ kiện co, cút 
kèm theo

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        5.453.250 5.453.250 5.353.250

5
Bê tông 
UHPC

Hố thu nước 
mưa và hố 
ngăn mùi

Bộ

-TCVN
10333-1:2014
-TCVN 10333-
3:2016

Hố thu nước mưa F2 (tấm thu nước 
bê tông tính năng cao UHPC).
Kt: 780x380x 520mm.

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: Chi 
phí lắp đặt;  
phụ kiện co, cút 
kèm theo

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        5.499.248 5.499.248 5.353.250

6
Bê tông 
UHPC

Nắp và song 
chắn rác bê 
tông cốt thép 
thành mỏng 
đúc sẵn

Bộ
TCVN
10333 - 3:2016

Tấm chắn rác thu nước mưa loại F2 
(bê tông tính năng cao UHPC).
Kt: 780x380x 50mm.

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: Chi 
phí lắp đặt;  
phụ kiện co, cút 
kèm theo

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.599.924 2.599.924 2.530.900

7
Bê tông 
cốt sợi 
đúc sẵn

Cấu kiện kè 
bê tông cốt 
sợi polyme 
đúc sẵn

cấu 
kiện

TCVN 12604-
1:2019

Cấu kiện kè (Vát) bê tông cốt sợi 
(BTCS) đúc sẵn; Kt:: 
BxHxL=2,5x4,0x 2,0m.

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: phụ 
kiện kèm theo, 
chi phí lắp đặt.

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

      39.934.032 39.934.032 35.550.065



8
Bê tông 
cốt sợi 
đúc sẵn

Cấu kiện kè 
bê tông cốt 
sợi polyme 
đúc sẵn

cấu 
kiện

TCVN 12604-
1:2019

Cấu kiện kè (Tường L) bê tông cốt 
sợi (BTCS) đúc sẵn; Kt: 
BxHxL=2,55x 4,0x2.0m.

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm: phụ 
kiện kèm theo, 
chi phí lắp đặt.

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

      40.234.241 40.234.241 37.434.285

9
Bê tông 
cốt sợi

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md

-TCVN 10332: 
2014
- TCVN 12393: 
2018

Hào kỹ thuật (BTCS) 1 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; 
Kt: B600-H500-L2000mm..

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.155.937 2.155.937 2.098.700

10
Bê tông 
cốt sợi

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md

-TCVN 10332: 
2014
- TCVN 12393: 
2018

Hào kỹ thuật (BTCS) 2 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; (Có gờ đỡ 
cáp L=190mm) (Bao gồm tấm đan 
BTCT).
Kt: B400x250-H500-L2000mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.727.409 2.727.409 2.655.000

11
Bê tông 
cốt sợi

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md

-TCVN 10332: 
2014
- TCVN 12393: 
2018

Hào kỹ thuật (BTCS) 2 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; (Có gờ đỡ 
cáp L=250mm) (Bao gồm tấm đan 
BTCT).
Kt: B500x200-H500-L2000mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        3.346.000 3.346.000 3.096.000



12
Bê tông 
cốt sợi

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md

-TCVN 10332: 
2014
- TCVN 12393: 
2018

Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn– Vỉa hè.
Kt: B600x350-H500-L2000mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.882.116 2.882.116 2.805.600

13
Bê tông 
cốt sợi

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md

-TCVN 10332: 
2014
- TCVN 12393: 
2018

Hào kỹ thuật (BTCS) 2 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn – Vỉa hè; (Có gờ đỡ 
cáp L=180mm) (Bao gồm tấm đan 
BTCT).
Kt: B600x350-H500-L2000mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        3.180.436 3.180.436 3.096.000

14
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào kỹ thuật (BTCT) 2 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn – Lòng đường;  (Có 
gờ đỡ cáp L=190mm) (Bao gồm tấm 
đan BTCT).
Kt: B400x250-H500-L2000mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        4.070.054 4.070.054 3.692.000

15
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào kỹ thuật (BTCT) 2 ngăn  thành 
mỏng đúc sẵn – Lòng đường; (Có gờ 
đỡ cáp L=190mm) (Bao gồm tấm 
đan BTCT).
Kt: B600x250-H500-L2000mm

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        4.722.373 4.722.373 4.597.000



16
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 1 Ngăn B200H500 - 
Vỉa hè (Loại 1)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

 1.244.444 1.244.444 1.144.444

17
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 1 Ngăn B530H500 - 
Vỉa hè (Loại 10-2)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        1.763.889 1.763.889 1.663.889

18
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 2 Ngăn 
B(200x500)H500 - Vỉa hè (Loại 7)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.329.630 2.329.630 2.229.630

19
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 2 Ngăn 
B(530x600)H500 - Vỉa hè (Loại 8A-
2)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.800.926 2.800.926 2.700.926



20
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 3 Ngăn 
B(200x400x600)H500 - Vỉa hè 
(Loại 11A)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        3.376.852 3.376.852 3.276.852

21
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 2 Ngăn 
B(400x400)H500 - Vỉa hè (Loại 12-
1)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.438.889 2.438.889 2.338.889

22
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 3 Ngăn 
B(400x400x600)H500 - Vỉa hè 
(Loại 13A-1)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

3951852 3951852 3851852

23
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 3 Ngăn 
B(780x400x600)H500 - Vỉa hè 
(Loại 13A-4)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        4.798.148 4.798.148 4.698.148



24
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 1 Ngăn B200H500 - 
Lòng đường (Loại 1)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        1.848.148 1.848.148 1.748.148

25
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 2 Ngăn 
B(530x600)H500 - Lòng đường 
(Loại 8A-2)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        4.062.963 4.062.963 3.962.963

26
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 1 Ngăn B530H500 - 
Lòng đường (Loại 10-2)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        2.515.741 2.515.741 2.415.741

27
Bê tông 
cốt thép 
đúc sẵn

Hào kỹ thuật 
thành mỏng 
đúc sẵn

Md
TCVN 10332: 
2014

Hào Kỹ Thuật 3 Ngăn 
B(650x400x600)H500 - Lòng 
đường (Loại 13A-3)

Busadco
Việt 
Nam

Giá bán chưa 
bao gồm chi 
phí lắp đặt

- Giá trên đã 
bao gồm: Chi 
phí vận 
chuyển và bốc 
dỡ hàng lên 
xuống theo 
yêu cầu bên 
mua trên địa 
bàn Tp.HCM 

        5.811.111 5.811.111 5.711.111



28

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-01A  

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 01A:  (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x640x670mm
kích thước trong 300x500x600mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài 330x600x85mm
kích thước trong 230x465x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 560x360x45mm
- Tấm lọc nước SG-11 (nhựa PPR) 
kích thước 494x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        9.500.000 

29

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-01B

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 01B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 840x440x670mm
kích thước trong 700x300x600mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài 330x600x85mm
kích thước trong 230x465x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 760x360x45mm
- Tấm lọc nước SG-08 (nhựa PPR) 
kích thước 694x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      10.000.000 



30

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-02B

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 02B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x840x800mm
kích thước trong 300x700x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS)
Kích thước ngoài 440x500x85mm
Kích thước trong 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 760x360x45mm
- Tấm lọc nước SG-08 (nhựa PPR) 
kích thước 694x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      10.300.000 

31

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-02C

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 02C: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 840x440x1200mm
kích thước trong 700x300x1130mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 760x360x45mm
- Tấm lọc nước SG-08 (nhựa PPR) 
kích thước 694x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      10.800.000 



32

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-03A 

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 03A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x640x540mm
kích thước trong 300x500x470mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài 330x600x85mm
kích thước trong 230x465x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 560x360x45mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        7.000.000 

33

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-03B

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 03B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 840x440x540mm
kích thước trong 700x300x470mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài 330x600x85mm
kích thước trong 230x465x80mm
-  Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 760x360x45mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        7.500.000 



34

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-04A

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thut nước 04A:  (BTCT  M300)
kích thước ngoài 580x1000x670mm
kích thước trong 440x860x600mm
-  Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 330x600x85mm
kích thước trong: 230x465x80mm
- Song chắn rác (gang cầu có khả 
năng chống trộm)
kích thước 920x500x45mm  
- Tấm lọc nước SG-09 (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.000.000 
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Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-04A-
BVĐ

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 04A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 580x1000x670mm
kích thước trong 440x860x600mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 330x600x85mm
kích thước trong: 230x465x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 920x360x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè đứng 
(gang cầu)
kích thước 200x1000x160mm
- Tấm lọc nước SG-09 (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.000.000 



36

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-04A-
BVX

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 04A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 580x1000x670mm
kích thước trong 440x860x600mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-08 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 330x600x85mm
kích thước trong: 230x465x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 920x360x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè xiên (gang 
cầu)
kích thước 300x1000x160mm
- Tấm lọc nước SG-09 (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.000.000 
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Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-04B

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 04B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 580x1000x800mm
kích thước trong 440x860x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
-Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm) 
kích thước 920x500x45mm 
- Tấm lọc nước SG-09 (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.500.000 



38

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-04B-
BVĐ

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 04B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 580x1000x800mm
kích thước trong 440x860x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm) 
kích thước 920x360x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè đứng 
(gang cầu)
kích thước 200x1000x160mm
- Tấm lọc nước SG-09  (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.500.000 

39

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-04B-
BVX

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 04B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 580x1000x800mm
kích thước trong 440x860x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 920x360x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè xiên (gang 
cầu)
kích thước 300x1000x160mm
- Tấm lọc nước SG-09 (nhựa PPR) 
kích thước 854x432x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.500.000 



40

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải 
SIGEN-05A 

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 05A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 400x600x540mm
kích thước trong 300x500x470mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 560x360x45mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        3.545.455 

41

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải 
SIGEN-05B 

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố ga thu nước 05B: (BTCT  
M300)
kích thước ngoài 400x800x540 mm
kích thước trong 300x700x470mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 760x360x45mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        4.454.545 
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Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-06A 

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố ga thu nước 01A: (BTCT  
M300)
kích thước ngoài 440x640x670mm
kích thước trong 300x500x600mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 560x360x45mm
- Tấm lọc nước SG-011 (nhựa PPR)
kích thước 494x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        8.000.000 
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Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-06B

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 01B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x840x670mm
kích thước trong 300x700x600mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 760x360x45mm
- Tấm lọc nước SG-08 (nhựa PPR)
kích thước 694x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        8.500.000 

44

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-07A

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 07A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x1240x600mm
kích thước trong 300x1100x530mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 360x1170x45mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        9.500.000 



45

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-07A-
BVĐ

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 07A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x1240x600mm
kích thước trong 300x1100x530mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS)
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 235x1170x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè đứng 
(gang cầu)
kích thước 200x1240x160mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      11.500.000 

46

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-07A-
BVX

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thut nước 07A: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x1240x600mm
kích thước trong 300x1100x530mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 235x1170x45mm
- Song chắn rắc bó vỉa hè xiên (gang 
cầu)
kích thước 300x1240x160mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      11.500.000 



47

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-07B

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 07B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x1240x800mm
kích thước trong 300x1100x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 360x1170x45mm
- Tấm lọc nước SG-12 (nhựa PPR)
 kích thước 1094x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      12.500.000 

48

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-07B-
BVĐ

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 07B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x1240x800mm
kích thước trong 300x1100x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 235x1170x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè đứng 
(gang cầu)
kích thước 200x1240x160mm
- Tấm lọc nước SG-12 (nhựa PPR)
kích thước 1094x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.000.000 



49

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Hệ thống hố 
ga của hệ 
thống thoát 
nước thải (Hệ 
thống hố ga 
thu nước 
ngăn mùi 
chống muỗi) 
SIGEN-07B-
BVX

Bộ

- TCCS cập 
nhật 01:2025
 
TCCS.02:2020/
Sigen

Hệ thống cấu thành gồm:
- Hố thu nước 07B: (BTCT  M300)
kích thước ngoài 440x1240x800mm
kích thước trong 300x1100x730mm
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga SG-09 
(nhựa ABS):
kích thước ngoài: 440x500x85mm
kích thước trong: 330x400x80mm
- Song chắn rác không khung (gang 
cầu có khả năng chống trộm)
kích thước 235x1170x45mm
- Song chắn rác bó vỉa hè xiên (gang 
cầu)
kích thước 300x1240x160mm
- Tấm lọc nước SG-12 (nhựa PPR)
kích thước 1094x294x100mm

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, chi 
phí lắp đặt, 
ống nhựa 
các co nối 
và phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      13.000.000 

50

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Nắp hố ga 
gang cầu 
khung vuông 
âm nắp tròn 
SIGEN-
01NGT

Bộ

- Tiêu Chuẩn 
BS EN 
124:2015
'- TCCS Cập 
nhật 01:2025 
TCCS 
01/2023/SIGEN

Kích thước: 1200x1200x125mm, 
nắp gang Ø940 (thông thủy 880), tải 
trọng 40 tấn, chống ồn (có khả năng 
chống trộm).

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, công 
lắp đặt và 
chi phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      10.000.000 
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Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Nắp hố ga 
gang cầu 
khung vuông 
âm nắp tròn 
SIGEN-
02NGT

Bộ

- Tiêu Chuẩn 
BS EN 
124:2015
'- TCCS Cập 
nhật 01:2025 
TCCS 
01/2023/SIGEN

Kích thước: 1200x1200x75mm, nắp 
gang Ø940 (thông thủy 880), tải 
trọng 40 tấn, chống ồn  (có khả năng 
chống trộm).

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, công 
lắp đặt và 
chi phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        9.300.000 

52

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Nắp hố ga 
gang cầu 
khung vuông 
âm nắp tròn 
SIGEN-
03NGT 

Bộ

- Tiêu Chuẩn 
BS EN 
124:2015
'- TCCS Cập 
nhật 01:2025 
TCCS 
01/2023/SIGEN

- Kích thước: 1200x1200x75mm, 
nắp gang Ø940 (thông thủy 880), tải 
trọng 12.5 tấn, chống ồn (có khả 
năng chống trộm).

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, công 
lắp đặt và 
chi phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        8.500.000 

53

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Nắp hố ga 
gang cầu  thu 
nước có van 
ngăn mùi 
SIGEN-
04TNNM 
(NGT)

Bộ

- Tiêu Chuẩn 
BS EN 
124:2015
'- TCCS Cập 
nhật 01:2025 
TCCS 
01/2023/SIGEN

- Kích thước: 1200x1200x75mm, 
nắp gang Ø940 (thông thủy 880), tải 
trọng 40 tấn, chống ồn, chống ngập 
(có khả năng chống trộm)
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga  (inox 
SUS 316L  hoặc nhựa ABS)

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, công 
lắp đặt và 
chi phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      12.500.000 



54

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Nắp hố ga 
gang cầu  thu 
nước có van 
ngăn mùi 
SIGEN-
05TNNM 
(NGV)

Bộ

- Tiêu Chuẩn 
BS EN 
124:2015
'- TCCS Cập 
nhật 01:2025 
TCCS 
01/2023/SIGEN

- Kích thước ngoài: 
1200x1200x75mm, kích thước nắp 
gang: 940x940mm, thông thủy 880 
x 880 , tải trọng 40 tấn, chống ồn, 
chống ngập (có khả năng chống 
trộm).
- Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga  (inox 
SUS 316L  hoặc nhựa ABS)

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, công 
lắp đặt và 
chi phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

      12.500.000 

55

Hệ thống 
thoát 
nước và 
ống cống 
BTCT

Nắp hố ga 
gang cầu 
khung vuông 
âm nắp 
vuông 
SIGEN-06 
(NGV) 

Bộ

- Tiêu Chuẩn 
BS EN 
124:2015
'- TCCS Cập 
nhật 01:2025 
TCCS 
01/2023/SIGEN

- Kích thước ngoài: 
1200x1200x75mm, kích thước nắp 
gang: 940x940mm, thông thủy 880 
x 880 , tải trọng 40 tấn, chống ồn 
(có khả năng chống trộm)

Công ty 
TNHH SiGen

Việt 
Nam

Cung cấp và 
giao hàng theo 
khối lượng yêu 
cầu, miễn phí 
giao hàng từ 20 
bộ trở lên cho 4 
phường: Tam 
Thắng; Rạch 
Dừa; Vũng 
Tàu; Phước 
Thắng

Giao tại cơ sở 
sản xuất 
780/11/10 
Bình Giã, 
phường 
Phước Thắng, 
(thuộc) TP. 
HCM

Giá kê khai 
chưa bao 
gồm thuế 
GTGT, công 
lắp đặt và 
chi phí vận 
chuyển . Áp 
dụng từ 
01/07/2026 
đến 
31/12/2026.

        9.000.000 

56
Vật liệu 
khác

Tường chống 
ồn hấp thụ 
âm

m2
ISO 354 : 2003
ASTM 370

- Tấm chống ồn
- Tấm mặt trước: hợp kim nhôm
- Tấm mặt sau: thép mạ kẽm.
- Vật liệu hấp thụ âm: polyeste
'- Cột thép hình H125x125x6,5x9 
bao gồm tấm đế và sườn tăng cứng 
chân cột (mạ kẽm nhúng nóng)
'- Dây cáp an toàn cho tấm và cột 
D5,5 (bọc PVC)
'- Phụ kiện khóa cáp, tấm chèn, 
bulon M10, bulon M20. (SUS304, 
cấp 5.6)

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

        6.920.000 



57
Vật liệu 
khác

Gối chậu cố 
định VHB-
1.2FX

Chiếc

ASTM E145 -
15
ASTM A370 - 
19

'- Tải trọng thiết kế ở TTGHSD: 
1200KN

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      22.000.000 

58
Vật liệu 
khác

Gối chậu di 
động đơn 
hướng VHB-
1.2GS

Chiếc

ASTM E145 -
15
ASTM A370 - 
19

'- Tải trọng thiết kế ở TTGHSD: 
1200KN

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      25.000.000 

59
Vật liệu 
khác

Gối chậu di 
động đa 
hướng VHB-
1.2FS

Chiếc

ASTM E145 -
15
ASTM A370 - 
19

'- Tải trọng thiết kế ở TTGHSD: 
1200KN

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      23.000.000 

60
Vật liệu 
khác

Khe co giãn 
răng lược 
VHF-C50
chuyển vị 
50mm

Mét
ASTM  A370

bề mặt khe co giãn được phun phủ 
bằng cách phun nhiệt hợp kim Al-
Mg (Al 95% và Mg5%), dày 100µm 
+ sơn Epoxy dày 80µm

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      12.500.000 



61
Vật liệu 
khác

Khe co giãn 
răng lược 
VHF-C60
chuyển vị 
60mm

Mét
ASTM  A370

bề mặt khe co giãn được phun phủ 
bằng cách phun nhiệt hợp kim Al-
Mg (Al 95% và Mg5%), dày 100µm 
+ sơn Epoxy dày 80µm

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      13.000.000 

62
Vật liệu 
khác

Khe co giãn 
răng lược 
VHF-C80
chuyển vị 
80mm

Mét
ASTM  A370

bề mặt khe co giãn được phun phủ 
bằng cách phun nhiệt hợp kim Al-
Mg (Al 95% và Mg5%), dày 100µm 
+ sơn Epoxy dày 80µm

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      14.000.000 

63
Vật liệu 
khác

Khe co giãn 
răng lược 
VHF-C100
chuyển vị 
100mm

Mét
ASTM  A370

bề mặt khe co giãn được phun phủ 
bằng cách phun nhiệt hợp kim Al-
Mg (Al 95% và Mg5%), dày 100µm 
+ sơn Epoxy dày 80µm

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Sản 
xuất Vĩnh 
Hưng - Khu 
công nghiệp 
Dệt may Phố 
Nối, tỉnh 
Hưng Yên, 
Việt Nam.

Sản xuất 
tại Việt 
Nam

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      15.500.000 

64
Vật liệu 
khác

Neo thép 
D25 bao gồm 
đai ốc

m
ASTM  A370 Mạ kẽm nhúng nóng; bao gồm đai 

ốc

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           124.000 



65
Vật liệu 
khác

Neo thép 
D32 bao gồm 
đai ốc

m
ASTM  A370 Mạ kẽm nhúng nóng; bao gồm đai 

ốc

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           206.000 

66
Vật liệu 
khác

Lưới sức 
kháng cao, 
khoảng cách 
cáp 30cm

m2
ASTM  A370 Mạ hợp kim nhôm kẽm Zn90% - 

Al10%.

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

        1.205.000 

67
Vật liệu 
khác

Lưới thép sức 
kháng cao 
bọc Polyme, 
khoảng cách 
giữa các sợi 
cáp 30cm

m2
ASTM  A370 Mạ hợp kim nhôm kẽm Zn90% - 

Al10%.

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

        1.462.800 

68
Vật liệu 
khác

Lưới  thép 
xoắn kép 
khoảng cách 
cáp 100cm 
kết hợp lưới 
địa 3 trục gốc 
polyme

m2
ASTM  A370 Mạ hợp kim nhôm kẽm Zn90% - 

Al10%.

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           876.830 



69
Vật liệu 
khác

Lưới  thép 
xoắn kép 
khoảng cách 
cáp 200cm 
kết hợp lưới 
địa 3 trục gốc 
polyme

m2
ASTM  A370 Mạ hợp kim nhôm kẽm Zn90% - 

Al10%.

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           752.000 

70
Vật liệu 
khác

Tấm đế neo cái
ASTM  A370

Bảo vệ chống ăn mòn bằng mạ kẽm 
nhúng nóng, chiều dày tối thiểu 
85µm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           384.000 

71
Vật liệu 
khác

Khóa chữ U 
cho cáp D8

cái
ASTM  A370

Lớp mạ chống ăn mòn dày 40µm. 
Cấp thép của thân khóa chữ U 5.8, 
đầu khóa và ecu là 235 Mpa

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

             54.000 

72
Vật liệu 
khác

Khóa chữ U 
cho cáp D12

cái
ASTM  A370

Lớp mạ chống ăn mòn dày 40µm. 
Cấp thép của thân khóa chữ U 5.8, 
đầu khóa và ecu là 235 Mpa

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           195.000 



73
Vật liệu 
khác

Khóa chữ U 
cho cáp D16

cái
ASTM  A370

Lớp mạ chống ăn mòn dày 40µm. 
Cấp thép của thân khóa chữ U 5.8, 
đầu khóa và ecu là 235 Mpa

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           259.000 

74
Vật liệu 
khác

Thiết bị liên 
kết các tấm 
lưới

cái
ASTM  A370

Cấu tạo từ sợi thép cường độ cao 
cấp 1770 MPa, D=4mm.
Kích thước danh định: 50x20mm.

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

             16.000 

75
Vật liệu 
khác

Cáp biên 
D12 cấp 
1770Mpa

m
ASTM  A370

Cáp thép cường độ cao cấp 1770 
Mpa.
Cáp thép được bảo vệ chống ăn mòn 
bằng lớp phủ Zn90%-Al10%, đường 
kính D12

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

112000

76
Vật liệu 
khác

Cáp biên 
D16 cấp 
1770Mpa

m
ASTM  A370

Cáp thép cường độ cao cấp 1770 
Mpa.
Cáp thép được bảo vệ chống ăn mòn 
bằng lớp phủ Zn90%-Al10%, đường 
kính D16

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           128.000 



77
Vật liệu 
khác

Lưới địa kỹ 
thuật 3 trục 
gốc Polyme

m2
ASTM  A370

Vật liệu Polypropylene, có cấu trúc 
đa chiều được sử dụng để ngăn ngừa 
xói mòn và hiện tượng trượt bề mặt 
trên mái dốc, khối lượng riêng 
490g/m2, điểm chảy 160 độ C, 
kháng tia UV, bền trong đất tự 
nhiên, tuổi thọ cao

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           249.000 

78
Vật liệu 
khác

Vật tư hệ 
hàng rào 
mềm 1000 
KJ (gồm lưới 
thép, cột, 
thiết bị tiêu 
năng và các 
phụ kiện)

m2
ASTM  A370

- Cột thép tròn Ø 114.3 mm, chiều 
dày 5 mm, thép S235JRH 
- Tấm đế neo: Kích thước 
250x500mm, chiều dày 10mm, thép 
S235JR 
- Dây cáp thép: Ø 16 mm and Ø 18 
mm (6x19+WSC), Cường độ chịu 
kéo Min.1770 Mpa;
- Thiết bị tiêu năng lượng: Ống 
nhôm có đường kính 30 ø mm, dài 
1000mm, dày 1.5 mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

        9.490.000 

79
Vật liệu 
khác

Vật tư hệ 
hàng rào 
mềm 1500 
KJ (gồm lưới 
thép, cột, 
thiết bị tiêu 
năng và các 
phụ kiện)

m2
ASTM  A370

- Hệ lưới chính: Hệ tấm lưới được 
tạo thành từ các vòng thép đường 
kính 350mm, đường kính sợi thép 
tạo vòng 3mm, cường độ chịu kéo 
Min.1380Mpa, mạ Zn hoặc 
Zn95/Al5 

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      10.500.840 

80
Vật liệu 
khác

Vật tư hệ 
hàng rào 
mềm 2000 
KJ (gồm lưới 
thép, cột, 
thiết bị tiêu 
năng và các 
phụ kiện)

m2
ASTM  A370

- Hệ lưới bổ sung: Hệ lưới xoắn kép 
hình lục giác loại 8x10, đường kính 
dây Ø 2.20 mm (EN 10223-3), lớp 
mạ Zn hoặc Zn95/Al5 (EN10244-2, 
phần Dãy A)

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      11.957.000 



81
Vật liệu 
khác

Vật tư hệ 
hàng rào 
mềm 3000 
KJ (gồm lưới 
thép, cột, 
thiết bị tiêu 
năng và các 
phụ kiện)

ASTM  A370 - Khóa chữ U: Dùng cho dây cáp 
thép Ø 16 mm và Ø 18 mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

      13.652.000 

82
Vật liệu 
khác

Dải Polymer 
cấp 30

m ASTM D6637

Các dải gia cường Polymeric bao 
gồm các bó sợi polyester bọc trong 
một màng bao polyethylene 
(LLDPE). Các bề mặt bên ngoài của 
dải gia cường thì có khía cạnh
Cấp 30: Lực kéo đứt 30 kN - Bề 
rộng dải 83mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           120.000 

83
Vật liệu 
khác

Dải Polymer 
cấp 40

m ASTM D6637

Các dải gia cường Polymeric bao 
gồm các bó sợi polyester bọc trong 
một màng bao polyethylene 
(LLDPE). Các bề mặt bên ngoài của 
dải gia cường thì có khía cạnh
Cấp 40: Lực kéo đứt 40 kN - Bề 
rộng dải 83mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           125.000 

84
Vật liệu 
khác

Dải Polymer 
cấp 50

m ASTM D6637

Các dải gia cường Polymeric bao 
gồm các bó sợi polyester bọc trong 
một màng bao polyethylene 
(LLDPE). Các bề mặt bên ngoài của 
dải gia cường thì có khía cạnh
Cấp 50: Lực kéo đứt 50 kN - Bề 
rộng dải 87mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           140.000 



85
Vật liệu 
khác

Dải Polymer 
cấp 75

m ASTM D6637

Các dải gia cường Polymeric bao 
gồm các bó sợi polyester bọc trong 
một màng bao polyethylene 
(LLDPE). Các bề mặt bên ngoài của 
dải gia cường thì có khía cạnh
Cấp 75: Lực kéo đứt 75 kN - Bề 
rộng dải 90mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           150.000 

86
Vật liệu 
khác

Dải Polymer 
cấp 85

m ASTM D6637

Các dải gia cường Polymeric bao 
gồm các bó sợi polyester bọc trong 
một màng bao polyethylene 
(LLDPE). Các bề mặt bên ngoài của 
dải gia cường thì có khía cạnh
Cấp 85: Lực kéo đứt 85 kN - Bề 
rộng dải 90mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           160.000 

87
Vật liệu 
khác

Dải Polymer 
cấp 100

m ASTM D6637

Các dải gia cường Polymeric bao 
gồm các bó sợi polyester bọc trong 
một màng bao polyethylene 
(LLDPE). Các bề mặt bên ngoài của 
dải gia cường thì có khía cạnh
Cấp 100: Lực kéo đứt 100 kN - Bề 
rộng dải 90mm

Officine 
Maccaferri 
S.p.A 

Sản xuất 
tại nhà 
máy ở 
Ấn Độ

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã Bao 
gồm công 
giao hàng đến 
chân công 
trình các dự 
án trên toàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

           170.000 

88
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển tròn 
D=0,9m

cái

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        2.795.000 



89
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển tròn 
D=1,26m

cái

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        6.382.000 

90
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển tròn 
D=1,4m

cái

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        8.294.000 



91
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển tam giác 
L=0,9m

cái

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.466.000 

92
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển tam giác 
L=1,26m

cái

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        2.395.000 



93
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển tam giác 
L=1,4m

cái

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        3.221.000 

94
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển CN, 
S<1m2

m2

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        4.154.000 



95
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển CN, 
S<5m2

m2

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        5.538.000 

96
Vật liệu 
khác

Biển báo hiệu 
đường bộ - 
Biển CN, 
S>5m2

m2

- QCVN 
41:2019/BGTV
T:
- ASTM B209-
H34
- TCVN7859
- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 
41:2019/BGTVT:
- Mặt biển nhôm tấm dày 2.5mm 
hoặc tôn mạ kẽm d2.0mm
- Khung xương T20x40x2.4mm; 
T50x100x3.2
- Màng phản quang là 3M loại XI
- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        6.923.000 



97
Vật liệu 
khác

Cột đỡ biển 
báo D88,3x3 
mạ kẽm

m

- SS400
- ASTM A123
- TCVN 
7887:2018

Dán màng phản quang trắng đỏ loại 
III

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           689.000 

98
Vật liệu 
khác

Giá long môn kg
- SS400
- STK400
- ASTM A123

- Bao gồm cả bu lông móng và 
dưỡng bu lông móng. 
- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng
- Bu lông liên kết dầm-cột CB8.8. 
Bu lông móng CB5.6

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

             56.700 



99
Vật liệu 
khác

Cột tay vươn kg
- SS400
- STK400
- ASTM A123

- Bao gồm cả bu lông móng và 
dưỡng bu lông móng. 
- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng
- Bu lông liên kết dầm-cột CB8.8. 
Bu lông móng CB5.6

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

             55.900 

100
Vật liệu 
khác

Hộ lan tôn 
sóng mạ kẽm 
loại 2 sóng, 
697x310x4m
m (tấm sóng 
cong đặc biệt, 
2 đầu )

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng
Tấm 2 đầu, hình chữ U, tổng dài 
1394mm

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           792.400 



101
Vật liệu 
khác

Hộ lan tôn 
sóng mạ kẽm 
loại 2 sóng, 
3320x310x4
mm

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        2.027.800 

102
Vật liệu 
khác

Hộ lan tôn 
sóng mạ kẽm 
loại 2 sóng, 
6320x310x4
mm

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        3.783.700 



103
Vật liệu 
khác

Hộ lan tôn 
sóng mạ kẽm 
loại 3 sóng, 
4330x460x4
mm

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        4.461.500 

104
Vật liệu 
khác

Hộ lan tấm 
sóng nối loại 
2 sóng và 3 
sóng , 
4330x460x4 
mm

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        3.039.600 



105
Vật liệu 
khác

Hộ lan - Tấm 
cuối 
610x310x4m
m (2 sóng)

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           630.400 



106
Vật liệu 
khác

Hộ lan - Tấm 
cuối 
610x460x4m
m (3 sóng)

tấm
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.008.600 

107
Vật liệu 
khác

Hộ lan - Hộp 
đệm 
(70x300x5)

cái
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

             49.900 



108
Vật liệu 
khác

Hộ lan - Hộp 
đệm 
(389x624x4,
3)mm

cái
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           735.400 

109
Vật liệu 
khác

Hộ lan - Tiêu 
phản quang

cái
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

             10.000 



110
Vật liệu 
khác

Cột tôn lượn 
sóng 
D141,3x4,5x
2500mm

cột
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.762.100 

111
Vật liệu 
khác

Cột tôn lượn 
sóng 
D141,3x4,5x
2150mm

cột
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.549.500 



112
Vật liệu 
khác

Cột tôn lượn 
sóng 
D141,3x4,5x
1500mm

cột
- TCCS20:2018
- SS400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.113.400 

113
Vật liệu 
khác

Bulong 
M16x33

cái

- TCVN 1916 - 
1995
- TCVN 
4795:1989

CB8.8

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

               9.000 



114
Vật liệu 
khác

Bulong 
M18x40

cái

- TCVN 1916 - 
1995
- TCVN 
4795:1989

CB8.8

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

             12.000 

115
Vật liệu 
khác

Bulong 
M20x180

cái

- TCVN 1916 - 
1995
- TCVN 
4795:1989

CB5.6

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

             40.000 



116
Vật liệu 
khác

Lưới chống 
chói (tấm đầu 
cuối) - Khung 
thép D33,5 
dày 3mm, 
tấm tôn tai 
cột 50x75 
dày 3mm

tấm

- TCCS20:2018
- SS400
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.215.300 

117
Vật liệu 
khác

Lưới chống 
chói loại 2m 
thông thường 
(tấm giữa) - 
Khung thép 
D33,5 dày 
3mm, tấm tôn 
tai cột 50x75 
dày 3mm

tấm

- TCCS20:2018
- SS400
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        1.482.100 



118
Vật liệu 
khác

Chống chói - 
Trụ ống thép 
D60 dày 
3mm ( 
H=748mm) 
bao gồm tai 
cột, gân cột , 
cho các vị trí 
giữa

cột 
- TCCS20:2018
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           320.400 

119
Vật liệu 
khác

Chống chói - 
Trụ ống thép 
D60 dày 
3mm ( 
H=250mm) 
bao gồm tai 
cột, gân cột, 
cho các vị trí 
chuyển tiếp

cột 
- TCCS20:2018
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           181.200 



120
Vật liệu 
khác

Tấm lưới rào 
B40 KT 
1500x2730m
m, khung 
thép ống 
D50x3mm, 
lưới thép 
4mm, mắt 
lưới 
63x63mm 

tấm

- TCCS20:2018
- SS400
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

        2.826.950 

121
Vật liệu 
khác

Rào B40 - 
Cột ống thép 
D60x3mm, 
L=1.44, bịt 
đầu mũ chỏm 
cầu, đế cột và 
tai liên kết 
(cột chịu lực 
trên)

cột 
- TCCS20:2018
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           669.990 



122
Vật liệu 
khác

Rào B40 - 
Cột ống chịu 
lực 
D60x3mm, 
L=1.59, mặt 
bích 
120x10mm 
(Trụ móng)

cột 
- TCCS20:2018
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           662.240 

123
Vật liệu 
khác

Dây thép gai 
2x2,5mm

md
- TCVN 2053 - 
1999
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

               5.500 



124
Vật liệu 
khác

Rào kẽm gai - 
Cột chịu lực 
ống thép 
D60x3mm, 
L=1.59m 
(Trụ móng)

cột
- TCCS20:2018
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           735.600 

125
Vật liệu 
khác

Rào kẽm gai - 
Cột ống thép 
D60x3mm, 
L=1.64m, 
bản thép đế 
cọc và 12 
móc thép D8-
L120mm (cột 
chịu lực trên)

cột
- TCCS20:2018
- STK400
- ASTM A123

- Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng

Công ty Cổ 
phần 
Indecons 
Vina

Việt 
Nam; 
Mỹ; 
Trung 
Quốc

Bao gồm chi 
phí thí nghiệm 
và các chi phí 
liên quan để 
hoàn thành 
công việc như 
nghiệm thu; dữ 
liệu; sản xuất 
mẫu; …

-  Giá đã bao 
gồm công 
giao hàng đến 
kho bãi công 
trình các dự 
án trên toàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
không bao 
gồm việc rải 
vật tư dọc 
tuyến đường 
tại từng vị trí 
lắp đặt.

           804.800 



126
Vật liệu 
khác

Keo dán gạch 
Sài Gòn 
Thông dụng 
C1

đồng/bao

- TCVN 7899-
1:2008
- QCVN 
16:2023/BXD 

25kg/bao

Nhà máy  : 
Số 65 đường 
12, Kp Long 
Sơn , P. Long 
Bình,  TP 
HCM

Việt 
Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm 
chương trình 
chiết khấu đạt 
sản lượng tùy 
từng thời điểm 
và từng khách 
hàng (có văn 
bản thông báo 
rõ). Hoặc 
chương trình 
khuyến mãi xi 
măng tùy từng 
thời điểm để 
kích thích tiêu 
thụ được đăng 
ký tại các Cơ 
Quan Nhà 
Nước theo luật 
định.

Đơn giá đã 
bao gồm chi 
phí bốc xếp 
lên và xuống 
phương tiện 
vận chuyển 
đến địa điểm 
giao hàng 
trong khu vực 
nhà phân phối 
TP HCM , số 
lượng tối thiểu 
để được vận 
chuyển 
20bao/chuyến.

Công Ty CP 
Phát Triển 
Sài Gòn 
:Trụ sở 
chính 
213/13 
Nguyễn Gia 
Trí, P:Thạnh 
Mỹ Tây, TP 
HCM

115.741

127
Vật liệu 
khác

Keo dán gạch 
Sài Gòn Chất 
lượng cao C2

đồng/bao

- TCVN 7899-
1:2008
- QCVN 
16:2023/BXD 

25kg/bao

Nhà máy  : 
Số 65 đường 
12, Kp Long 
Sơn , P. Long 
Bình,  TP 
HCM

Việt 
Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm 
chương trình 
chiết khấu đạt 
sản lượng tùy 
từng thời điểm 
và từng khách 
hàng (có văn 
bản thông báo 
rõ). Hoặc 
chương trình 
khuyến mãi xi 
măng tùy từng 
thời điểm để 
kích thích tiêu 
thụ được đăng 
ký tại các Cơ 
Quan Nhà 
Nước theo luật 
định.

Đơn giá đã 
bao gồm chi 
phí bốc xếp 
lên và xuống 
phương tiện 
vận chuyển 
đến địa điểm 
giao hàng 
trong khu vực 
nhà phân phối 
TP HCM , số 
lượng tối thiểu 
để được vận 
chuyển 
20bao/chuyến.

Công Ty CP 
Phát Triển 
Sài Gòn 
:Trụ sở 
chính 
213/13 
Nguyễn Gia 
Trí, P:Thạnh 
Mỹ Tây, TP 
HCM

148.148
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